
TT ĐƠN VỊ NỘI DUNG VẬN ĐỘNG VIÊN THÀNH TÍCH ĐIỂM TỔNG ĐIỂM

Đơn nam Huỳnh Nguyên Bảo Vòng Tứ kết 1

Đơn nữ Hồ Thị Bảo Hân HCV 10

Phạm Duy Phú

Nguyễn Thanh Toàn

Lê Vũ Thanh Thảo

Trần Đoàn Bảo Ngân

Lê Thanh Việt

Lê Vũ Thanh Thảo

Đơn nam Ng.Tr Khương Duy Vòng 1 1

Đơn nữ Nguyễn T Thúy Ngân HCĐ 4

Dương Anh Tài

Ng.Tr Khương Duy

Mai Thị Sương

Nguyễn T Thúy Ngân

Nguyễn Huỳnh Đua

Mai Thị Sương

Đơn nam Trương T Nhật Phương Vòng Tứ kết 1

Đơn nữ Diệp Lâm Phố Vòng Tứ kết 1

Đinh Thành Công

Võ Duy Hoan

Diệp Lâm Phố

Huỳnh Thị Lợi

Đinh Thành Công

Huỳnh Thị Lợi

Đơn nam Huỳnh Tấn Hiếu HCB 6

Đơn nữ Vương Linh Huệ Hạng 4 2

Nguyễn Mạnh Tấn

Võ Thanh Tùng

Phan Thị Hoa Hồng

Trần Thị Khánh Quỳnh

Nguyễn Mạnh Tấn

Mai Thùy Duyên

ĐIỂM SỐ: 10 - 6 - 4 - 2 - 1.

Đôi nam

Đôi nữ

HCV

HCV

Đôi nam

Đôi nữ

Đôi nam - nữ

1 TP. Quy Nhơn

Đôi nữ HCĐ 4

Đôi nam - nữ Vòng bảng 1

1

1

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
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8

3 H. Phù Cát 8

Đôi nam Vòng Tứ kết 1

Hạng 4

10

10

2

33

2 H. Tây Sơn

Vòng Tứ kết

Vòng bảng

Vòng bảng

Đôi nam - nữ

1

4 TX. Hoài Nhơn 18

Đôi nam Hạng 4 2

Đôi nữ Hạng 4 2

Đôi nam - nữ HCB 6



Đơn nam Lâm Nhật Nguyên Vòng Tứ kết 1

Nguyễn Tuấn Anh

Lâm Nhật Nguyên

Lê Quỳnh Loan

Phạm Thái Thảo

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Quỳnh Loan

Đơn nam Võ Lê Tín Vòng 1 1

Đơn nữ Trịnh Thị Diễm Hương Vòng Tứ kết 1

Võ Lê Tín

Nguyễn Văn Bồng

Trịnh Thị Diễm Hương

Nguyễn Thị Ái Vân

Nguyễn Văn Bồng

Nguyễn Thị Ái Vân

Đơn nam Trần Phạm Tú HCV 10

Đơn nữ Phạm Thị Kiều Anh HCB 6

Trần Phạm Tú

Trần Duy Trường

Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Phạm Thị Kiều Anh

Trần Duy Trường

Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Đơn nam Lâm Quốc Huy Vòng 1 1

Đơn nữ Ng. T Lương Nguyệt Vòng Tứ kết 1

Nguyễn Thế Trường

Đặng Hoàng Phú

Ng. T Lương Nguyệt

Nguyễn Thị Cúc

Lâm Quốc Huy

Nguyễn Thị Cúc

Đơn nam Lê Ngọc Thiện HCĐ 4

Đơn nữ Nguyễn Thanh Tú Vòng Tứ kết 1

Võ Thái Nguyên

Lê Ngọc Thiện

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Thanh Tú

Võ Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thu Trang

Đơn nam Nguyễn Hoàng Vũ Vòng Tứ kết 1

Nguyễn Hoàng Vũ

Nguyễn Đình Long

277 H. Tuy Phước

Đôi nam

Đôi nữ

Đôi nam - nữ

7

Đôi nam HCĐ 4

Đôi nữ Vòng bảng 1

Đôi nam - nữ Vòng bảng 1

6 H. Hoài Ân

5 TX. An Nhơn

5

Đôi nam Vòng Tứ kết 1

Đôi nữ Vòng bảng 1

Đôi nam - nữ

5

Đôi nam Vòng bảng 1

Đôi nữ Vòng bảng 1

Đôi nam - nữ Vòng bảng 1

Vòng bảng 1

HCB 6

10 H. An Lão
Đôi nam Vòng bảng 1

Vòng bảng 1

9 Công an Tỉnh

Đôi nam Vòng Tứ kết 1

Đôi nữ Vòng bảng

8 H. Vĩnh Thạnh

HCĐ 4

2

1

Đôi nam - nữ Vòng bảng 1

8



Đơn nam Nguyễn Thịnh Khương Hạng 4 2

Đơn nữ Sô Yến Minh Vòng 1 1

Nguyễn Kim Nghĩa

Nguyễn Thịnh Khương

Sô Yến Minh

Vũ Thị Thanh Tuyết

Nguyễn Kim Nghĩa

Vũ Thị Thanh Tuyết

Phạm Việt Hùng

Phạm Lê Nam

Nội Dung Số lượng

Đơn nam 11

Đơn nữ 9

Đôi nam 12

Đôi nữ 10

Đôi nam - nữ 10

Đôi nam

Đôi nữ

Đôi nam - nữ

HCB 6

20

Vòng bảng 1 1Đôi namH. Phù Mỹ12

Vòng bảng 1

HCV 10

11 H. Vân Canh



GHI CHÚ

ĐIỂM SỐ: 10 - 6 - 4 - 2 - 1.
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